
Trước phúc khảo Sau phúc khảo Trước phúc khảo Sau phúc khảo

1 270 Đào Thị Mến 1982 Thành phố Hải Phòng *******17847 52 100 Đạt

2 597 Trần Thái Dương 2005 Thành phố Hải Phòng *******14081 66 45 Không đạt

3 355 Dương Văn Sơn 1981 Thành phố Hải Phòng *******23005 67 67 Không đạt

4 947 Trần Thị Thúy 1991 Thành phố Hải Phòng *******21439 61 61 Không đạt

5 304
Dương Thị Hồng 

Nhung
1984 Thành phố Hải Phòng *******16813 69 69 Không đạt

Số CMND/

Căn cước/

Hộ chiếu

Họ và tên Năm sinhSBD Kết quảSTT

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM PHÚC KHẢO CỦA KỲ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (ĐỢT 1 NĂM 2026 - Lần 3 (thi lại) 

(Kèm theo Thông báo số    /TB-HĐ ngày   tháng   năm 2026 của Hội đồng thi sát hạch cấp CCHN môi giới BĐS)

Điểm thi Kiến thức chuyên mônĐiểm thi Kiến thức cơ sở

Nơi sinh


